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Cổ phiếu / Trái phiếu Ngành
% Giá trị

quỹ
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Tổng giá trị quỹ:
Giá đơn vị quỹ:
Ngày thành lập:
Kỳ định giá:
Ngân hàng giám sát:
Công ty quản lý quỹ:

Trái phiếu 
Masan Meat Life (MML)

FPT

Trái Phiếu Casper Group

Tiền gửi ACB

Thế giới di động (MWG) 

1T

1,8%

3T

-13%

Từ 
đầu năm 

-16,6%

Cùng kỳ 
năm trước 

-15,3

Từ ngày 
thành lập  
(quy năm) 

8,5%

Từ ngày
thành lập 

58,9%

Sản xuất

CNTT

Bán buôn

Ngân hàng

Bán lẻ 

9,2%

6,7%

5,4%

4,7%

4,5%

527,0 tỷ VND
15.892 VND
20/03/2017

Hằng tuần
Citibank Vietnam

SSIAM

Cổ phiếu
54,7%

Tiền và
Gửi ngân hàng

5,4%

Trái phiếu
39,9%

Quỹ Cân Bằng phân bổ tài sản tối đa 65% vào 
Cổ Phiếu; tối thiểu 35% vào Trái Phiếu, tiền gửi 
ngân hàng và tiền mặt. Quỹ đầu tư vào cổ 
phiếu của các công ty có vốn hóa lớn, thanh 
khoản tốt, tình hình tài chính lành mạnh, tăng 
trưởng bền vững.

KINH TẾ VĨ MÔ
Các chỉ số kinh tế thể hiện xu hướng trái chiều. Về mặt tích cực, 
áp lực thanh khoản hệ thống ngắn hạn giảm và tỷ giá ổn định 
sau giai đoạn VND giảm mạnh. Vốn FDI giải ngân đạt mức cao 
nhất từ 2015. Trái lại, hoạt động sản xuất giảm sút do thiếu hụt 
đơn hàng mới, hoạt động thương mại sụt giảm kèm theo việc 
giải ngân công thấp và thiếu sự rõ ràng trong việc giải quyết 
khó khăn của thị trường trái phiếu. Xuất nhập khẩu giảm do 
ảnh hưởng kinh tế toàn cầu. Xuất khẩu giảm 8,4%, nhập khẩu 
giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số PMI tháng 11 giảm 
xuống mức 47.4 điểm, kết thúc chuỗi 13 tháng tăng trưởng. Chỉ 
số sản xuất công nghiệp IIP giảm tăng trưởng (tháng 9: +9%, 
tháng 10: +5,5%, tháng 11:+5,3%). Hai xu hướng được theo dõi 
sát trong thời gian tới là: Chính sách mở trở lại của của Trung 
Quốc và lạm phát tại Mỹ. Thị trường Trung Quốc có thể mở cửa 
trở lại trong quý 1, 2023 và FED đã ra tín hiệu có thể sẽ giảm 
tốc độ tăng trưởng lãi suất trước dấu hiệu lạm phát giảm nhiệt.

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU
Sau khi chạm đáy 873,8 điểm vào ngày 16 tháng 11, 
VNINDEX tăng mạnh 20% và đóng cửa tháng ở mức 
1.048,4 điểm. Tính từ đầu năm VNINDEX giảm 30% 
và tăng 2% trong tháng 11. Trong tháng 11, tăng 
mạnh nhất bao gồm nhóm ngành bất động sản 
+10,5%, tài chính +6,1%, năng lượng +5,6%, giảm 
mạnh nhất bao gồm hàng tiêu dùng không thiết yếu 
-7,8%, công nghiệp -4,3%. Nửa đầu tháng chứng kiến 
thị trường giảm giá do ảnh hưởng từ nỗi lo trái phiếu 
doanh nghiệp, đặc biệt ở nhóm bất động sản. Nhiều 
cổ đông lớn bị margin call kéo thị trường đi xuống. Ở 
nửa sau, kỳ vọng vào việc Chính phủ can thiệp giảm 
bớt rủi ro trong ngành bất động sản là đà kéo thị 
trường đi lên. Các nhà đầu tư ngoại là động lực thúc 
đẩy tăng trưởng thị trường nhờ lực mua mạnh nhằm 
tận dụng định giá hấp dẫn. Cụ thể, mua ròng đạt mức 
690 triệu USD, mức cao nhất từ tháng 5 năm 2018.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU
Phát hành trái phiếu chính phủ đạt 
mức cao nhất từ tháng 5, 2021. Lợi 
suất trúng thầu trái phiếu chính phủ 
sơ cấp kỳ hạn 10 năm và 15 năm lần 
lượt đạt 4,8% và 4,9%. Trái lại, khối 
lượng giao dịch ở thị trường thứ cấp 
giảm 40% so với tháng 10 với mức lợi 
suất không thay đổi, cụ thể lợi suất 
của kỳ hạn 5 năm và 10 năm lần lượt 
là 4,81% và 4,92%. Kho bạc Nhà 
nước (KBNN) thông báo chỉ tiêu phát 
hành trái phiếu Quý 4 ở mức 100 
nghìn tỷ đồng nghĩa với khối lượng 
phát hành trong tháng 12 cần đạt 
32,6 nghìn tỷ. Chỉ tiêu này được cho là 
khả thi khi chỉ tương ứng với 76% 
lượng phát hành trong tháng 11.
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